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1 Đậu Tuấn Anh 01 Nam 27/10/1997 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Đô Lương 45/60 27/30 Đạt

2 Nguyễn Quốc Việt Anh 02 Nam 12/06/1995 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Tân Kỳ 32/60 18/30 Đạt

3 Nguyễn Thị Minh Anh 03 Nữ 23/08/1997 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 45/60 23/30 Đạt

4 Nguyễn Tú Anh 04 Nữ 30/10/1993 Chuyên viên công tác Văn thư lưu trữ, 
Thị ủy Cửa Lò 50/60 16/30 Đạt

5 Nguyễn Thị Mỹ Âu 05 Nữ 11/01/1996 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 48/60 14/30 Không đạt

6 Nguyễn Cao Bằng 06 Nam 16/05/1993 Chuyên viên công tác Mặt trận Tổ 
quốc, Huyện ủy Yên Thành 54/60 22/30 Đạt

7 Phú Hữu Bằng 07 Nam 24/05/1996 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Thanh Chương 37/60 21/30 Đạt

8 Phạm Thị Bích 08 Nữ 25/05/1992 Chuyên viên công tác Văn phòng cấp 
ủy, Thành ủy Vinh 32/60 18/30 Đạt

9 Trần Thị Thúy Cảnh 09 Nữ 04/11/1995 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 31/60 14/30 Không đạt

10 Hoàng Thị Bảo Châu 10 Nữ 14/12/1994 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 43/60 24/30 Đạt

11 Nguyễn Thị Hà Châu 11 Nữ 30/12/1996 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Diễn Châu 48/60 30/30 Đạt

Số báo 
danh
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Giới 
tính Ngày sinh Kết quả thi

vòng 1 Ghi chú

TỔNG HỢP KẾT QUẢ 
Điểm thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2019

(Kèm theo Thông báo số 05-TB/HĐ, ngày 31/10/2019 của Hội đồng thi tuyển, xét tuyển)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Nghệ An , ngày 31 tháng 10 năm 2019

Vị trí việc làm, đơn vị đăng ký dự tuyển

TỈNH ỦY NGHỆ AN
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN, XÉT TUYỂN

 CÔNG CHỨC
*

TT Họ và tên
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12 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 12 Nữ 10/01/1997 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 41/60 20/30 Đạt

13 Nguyễn Sỹ Chung 13 Nam 20/11/1997 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 42/60 18/30 Đạt

14 Trần Đức Chung 14 Nam 11/11/1995 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An Bỏ thi Bỏ thi

15 Hoàng Mạnh Cường 15 Nam 27/08/1997 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 36/60 27/30 Đạt

16 Nguyễn Thanh Đàm 16 Nam 01/11/1994 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Tân Kỳ 24/60 Vắng Không đạt

17 Phạm Hữu Đạt 17 Nam 04/09/1995 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 30/60 20/30 Đạt

18 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 18 Nữ 08/01/1997 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Đô Lương 27/60 Vắng Không đạt

19 Vương Thị Duyên 19 Nữ 26/02/1995 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 21/60 6/30 Không đạt

20 Nguyễn Thị Giang 20 Nữ 29/01/1995 Chuyên viên công tác Hội Nông dân, 
Huyện ủy Nghi Lộc 55/60 28/30 Đạt

21 Nguyễn Thị Trà Giang 21 Nữ 07/04/1997 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Nghi Lộc 36/60 14/30 Không đạt

22 Phan Thị Châu Giang 22 Nữ 04/02/1995 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 33/60 11/30 Không đạt

23 Bùi Vân Hà 23 Nữ 05/01/1996 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 33/60 24/30 Đạt

24 Lê Thị Thu Hà 24 Nữ 02/08/1996 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An Bỏ thi Bỏ thi

25 Lê Thị Thu Hà 25 Nữ 24/04/1996 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An Bỏ thi Bỏ thi

26 Nguyễn Thị Hà 26 Nữ 30/01/1996 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 22/60 Vắng Không đạt
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27 Trần Quang Hải 27 Nam 09/11/1992 Chuyên viên công tác Hội Nông dân, 
Huyện ủy Nghi Lộc 55/60 29/30 Đạt

28 Trần Thanh Hải 28 Nam 08/11/1995 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Nghi Lộc 40/60 5/30 Không đạt

29 Trịnh Thị Hằng 29 Nữ 13/08/1996 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 47/60 26/30 Đạt

30 Nguyễn Thị Minh Hạnh 30 Nữ 13/07/1995 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Tân Kỳ 48/60 24/30 Đạt

31 Võ Bùi Hạnh 31 Nữ 17/05/1996 Chuyên viên công tác Hội cựu chiến 
binh, Thành ủy Vinh 33/60 16/30 Đạt

32 Võ Thị Hạnh 32 Nữ 10/09/1996 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Nghi Lộc 37/60 14/30 Không đạt

33 Phạm Thái Hảo 33 Nam 26/04/1985
Chuyên viên công tác Tổ chức xây 

dựng đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ 45/60 27/30 Đạt

34 Nguyễn Thị Hiền 34 Nữ 05/06/1997 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 28/60 Vắng Không đạt

35 Trần Quang Hiếu 35 Nam 09/02/1996 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Thị ủy Thái Hòa 25/60 12/30 Không đạt

36 Trần Thị Hoa 36 Nữ 18/04/1996 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Thanh Chương 37/60 14/30 Không đạt

37 Phạm Văn Hoài 37 Nam 11/10/1990 Chuyên viên công tác Hội cựu chiến 
binh, Thành ủy Vinh 32/60 9/30 Không đạt

38 Nguyễn Đắc Hoàng 38 Nam 20/12/1996 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 30/60 25/30 Đạt

39 Nguyễn Hồ Hưng 39 Nam 19/09/1997 Chuyên viên công tác Mặt trận Tổ 
quốc, Huyện ủy Nam Đàn 41/60 18/30 Đạt

40 Nguyễn Thị Mai Hương 40 Nữ 28/11/1992 Chuyên viên công tác Hội cựu chiến 
binh, Thành ủy Vinh 49/60 16/30 Đạt

41 Lê Khánh Huyền 41 Nữ 25/12/1994 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 34/60 14/30 Không đạt
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42 Nguyễn Thị Huyền 42 Nữ 06/10/1996 Chuyên viên công tác Mặt trận Tổ 
quốc, Huyện ủy Yên Thành 19/60 Vắng Không đạt

43 Nguyễn Thị Khánh Huyền 43 Nữ 25/08/1997 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An Bỏ thi Bỏ thi

44 Nguyễn Thị Thanh Huyền 44 Nữ 06/02/1995 Chuyên viên công tác Hội Nông dân, 
Huyện ủy Nghi Lộc 22/60 Vắng Không đạt

45 Nguyễn Thị Kiều Khanh 45 Nữ 12/12/1997 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 57/60 30/30 Đạt

46 Phạm Văn Khánh 46 Nam 02/09/1996 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Nghi Lộc 51/60 30/30 Đạt

47 Nguyễn Đình Khởi 47 Nam 21/04/1997 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Quỳ Hợp 53/60 30/30 Đạt

48 Trần Văn Kiên 48 Nam 08/08/1997 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Tân Kỳ 29/60 6/30 Không đạt

49 Hồ Thị Mai Lan 49 Nữ 15/10/1994 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Yên Thành 22/60 Vắng Không đạt

50 Hoàng Thị Mỹ Linh 50 Nữ 26/12/1995 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An Bỏ thi Bỏ thi

51 Lê Tùng Linh 51 Nữ 27/09/1997 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 55/60 30/30 Đạt

52 Nguyễn Mai Linh 52 Nữ 05/11/1997 Chuyên viên công tác Văn thư lưu trữ, 
Thị ủy Cửa Lò 46/60 30/30 Đạt

53 Nguyễn Thị Thùy Linh 53 Nữ 07/10/1997 Chuyên viên công tác Hội cựu chiến 
binh, Thành ủy Vinh 27/60 28/30 Không đạt

54 Đặng Thị Khánh Ly 54 Nữ 30/07/1995 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Diễn Châu 27/60 Vắng Không đạt

55 Nguyễn Thị Hương Ly 55 Nữ 17/05/1997 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Tân Kỳ 40/60 10/30 Không đạt

56 Phan Thị Sao Mai 56 Nữ 09/02/1995 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Nghi Lộc 28/60 15/30 Không đạt
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57 Nguyễn Thị Mến 57 Nữ 20/02/1990 Chuyên viên công tác Văn thư lưu trữ, 
Thị ủy Cửa Lò 41/60 19/30 Đạt

58 Phạm Thị Việt Mỹ 58 Nữ 27/03/1997 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 27/60 14/30 Không đạt

59 Lê Thị Hạnh Ngân 59 Nữ 12/05/1997 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An Bỏ thi Bỏ thi

60 Lương Tú Ngân 60 Nữ 03/04/1997 Chuyên viên công tác Hội Nông dân, 
Huyện ủy Nghi Lộc Bỏ thi Bỏ thi

61 Bạch Thị Ngọc 61 Nữ 01/04/1997 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Nghi Lộc 27/60 Vắng Không đạt

62 Lê Hoàng Ngọc 62 Nam 17/11/1989 Chuyên viên công tác Hội cựu chiến 
binh, Thành ủy Vinh 34/60 Miễn thi Đạt

63 Bùi Ngọc Nguyên 63 Nam 30/08/1995 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 36/60 12/30 Không đạt

64 Đinh Thị Nhung 64 Nữ 20/02/1995 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Nghi Lộc 28/60 Vắng Không đạt

65 Nguyễn Thị Hồng Nhung 65 Nữ 23/07/1997 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An Bỏ thi Bỏ thi

66 Phạm Thị Ngọc Nhung 66 Nữ 26/08/1994 Chuyên viên công tác Hội Nông dân, 
Huyện ủy Nghi Lộc Bỏ thi Bỏ thi

67 Nguyễn Thị Oanh 67 Nữ 18/04/1994 Chuyên viên công tác Hội cựu chiến 
binh, Thành ủy Vinh 35/60 21/30 Đạt

68 Phạm Văn Phúc 68 Nam 26/07/1995 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Anh Sơn Bỏ thi Bỏ thi

69 Nguyễn Thị Hà Phương 69 Nữ 17/03/1997 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 41/60 17/30 Đạt

70 Nguyễn Thị Mai Phương 70 Nữ 13/12/1997 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Yên Thành 53/60 17/30 Đạt

71 Trần Thị Mai Phương 71 Nữ 04/10/1995 Chuyên viên công nghệ thông tin, 
Huyện ủy Thanh Chương Bỏ thi Bỏ thi
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72 Nguyễn Hồng Quân 72 Nam 12/01/1995 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Anh Sơn 55/60 25/30 Đạt

73 Đặng Thị Quý 73 Nữ 30/06/1996 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Yên Thành 34/60 15/30 Đạt

74 Đậu Văn Quyết 74 Nam 07/09/1994 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Đô Lương 30/60 5/30 Không đạt

75 Lê Ngọc Quỳnh 75 Nam 15/09/1995 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 28/60 Vắng Không đạt

76 Phan Thị   Ngọc Quỳnh 76 Nữ 17/12/1995 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 33/60 14/30 Không đạt

77 Vương Thúc Sao 77 Nam 25/04/1985 Chuyên viên công tác Tổ chức xây dựng 
đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An 39/60 10/30 Không đạt

78 Nguyễn Hoài Sơn 78 Nam 14/01/1995 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 34/60 18/30 Đạt

79 Hoàng Minh Tâm 79 Nữ 29/05/1996 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 39/60 11/30 Không đạt

80 Hoàng Nghĩa Thạch 80 Nam 10/01/1995 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Thị ủy Thái Hòa 38/60 21/30 Đạt

81 Phạm Quang Thái 81 Nam 29/08/1994 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Quỳ Hợp 50/60 29/30 Đạt

82 Võ Thị Bích Thái 82 Nữ 09/12/1997 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 37/60 8/30 Không đạt

83 Nguyễn Đức Thắng 83 Nam 23/10/1997 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Tân Kỳ 23/60 Vắng Không đạt

84 Phan Văn Thắng 84 Nam 06/07/1996 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 26/60 Vắng Không đạt

85 Ngô Thị Thanh Thanh 85 Nữ 10/10/1994 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Đô Lương Bỏ thi Bỏ thi

86 Nguyễn Đạt Thành 86 Nam 01/01/1995 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Tân Kỳ 36/60 14/30 Không đạt
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87 Trần Trọng Thành 87 Nam 25/03/1995 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 54/60 26/30 Đạt

88 Nguyễn Thị Phương Thảo 88 Nữ 04/01/1995 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 29/60 Vắng Không đạt

89 Nguyễn Thị Thu Thảo 89 Nữ 05/01/1997 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 25/60 Vắng Không đạt

90 Nguyễn Thu Thảo 90 Nữ 03/12/1996 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 51/60 25/30 Đạt

91 Đặng Thị Thương 91 Nữ 19/02/1997 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 41/60 24/30 Đạt

92 Nguyễn Thị Thương 92 Nữ 22/03/1997 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 31/60 19/30 Đạt

93 Trần Quỳnh Thương 93 Nữ 03/01/1996 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 26/60 Vắng Không đạt

94 Trịnh Thị Quỳnh Thương 94 Nữ 13/05/1994 Chuyên viên công nghệ thông tin, 
Huyện ủy Thanh Chương 55/60 28/30 Đạt

95 Phạm Thị Thanh Thúy 95 Nữ 12/03/1995 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 40/60 20/30 Đạt

96 Lê Minh Thùy 96 Nữ 06/04/1990 Chuyên viên công tác Mặt trận Tổ 
quốc, Huyện ủy Yên Thành 47/60 25/30 Đạt

97 Nguyễn Thị Thùy 97 Nữ 06/05/1995 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 31/60 26/30 Đạt

98 Nguyễn Công Tiến 98 Nam 26/02/1996 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Tân Kỳ Bỏ thi Bỏ thi

99 Phan Bảo Tiến 99 Nam 28/11/1994 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 37/60 15/30 Đạt

100 Hồ Thị Hoài Trang 100 Nữ 05/07/1991 Chuyên viên công tác Hội cựu chiến 
binh, Thành ủy Vinh 38/60 25/30 Đạt

101 Nguyễn Thị Thùy Trang 101 Nữ 18/11/1995 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 36/60 14/30 Không đạt
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Số câu trả lời 
đúng  phần thi 

Kiến thức chung

Số câu trả lời 
đúng phần thi 

Ngoại ngữ

Số báo 
danh

Điểm thi trắc nghiệm
Giới 
tính Ngày sinh Kết quả thi

vòng 1 Ghi chúVị trí việc làm, đơn vị đăng ký dự tuyểnTT Họ và tên

102 Phạm Thị Quỳnh Trang 102 Nữ 16/08/1996 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An Bỏ thi Bỏ thi

103 Phan Thị Thảo Trang 103 Nữ 30/09/1996 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 39/60 28/30 Đạt

104 Nguyễn Lương Trung 104 Nam 07/07/1997 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Tân Kỳ 35/60 17/30 Đạt

105 Hồ Thị Cẩm Tú 105 Nữ 19/10/1997 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 22/60 Vắng Không đạt

106 Trần Thị Tú 106 Nữ 12/10/1996 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 31/60 27/30 Đạt

107 Gìa Bá Tùng 107 Nam 12/07/1997 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 22/60 8/30 Không đạt

108 Võ Văn Tưởng 108 Nam 28/04/1995 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Anh Sơn 26/60 vắng Không đạt

109 Trần Thị Tuyết 109 Nữ 15/07/1996 Chuyên viên công tác Mặt trận Tổ 
quốc, Huyện ủy Nam Đàn 40/60 17/30 Đạt

110 Cao Thị Vân 110 Nữ 05/02/1997 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Huyện ủy Quỳ Hợp Bỏ thi Bỏ thi

111 Nguyễn Thị Văn 111 Nữ 12/09/1990 Chuyên viên công tác Hội Nông dân, 
Huyện ủy Nghi Lộc 38/60 18/30 Đạt

112 Lê Quốc Vinh 112 Nam 19/01/1987 Chuyên viên công tác Văn phòng cấp 
ủy, Thành ủy Vinh 52/60 Miễn thi Đạt

113 Phan Thị Vui 113 Nữ 12/09/1992 Chuyên viên công tác Mặt trận Tổ 
quốc, Huyện ủy Nam Đàn 42/60 23/30 Đạt

114 Nguyễn Thị Thu Xoan 114 Nữ 28/03/1997 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 33/60 13/30 Không đạt

115 Văn Thị Xuân 115 Nữ 06/02/1997 Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, 
Tỉnh đoàn Nghệ An 55/60 27/30 Đạt
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